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Phương pháp
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ĐTT Linh

Tiếng Anh 3

Phương pháp
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Thực hành nghề 2 Luật KT
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D11KT1
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Kiểm toán

Thứ 4

Thực hành nghề 2 Thị trường

Buổi
Sáng

Thứ 6

D11KT2
Thị trường Luật KTKiểm toán

VT Loan

PTT Nhài

ĐTT Hà
căn bản

ĐT Thủy ĐT Thủy
Kỹ năng

ĐTT Hà
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NTA Dương LT Uyên
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Thị trườngLập và QL Kỹ năng
chứng khoán
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Giáo dục

NT Hiền ĐB Hòe VT Hồng
trong trường TH của người GVTH

Kinh tế
vĩ mô

thống kê KT
NTB Ngọc ĐTK Khánh

CNXH

trẻ em

Tiếng Anh 3
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D13TH2
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D13KT

Tiếng Anh 3 Cơ sở
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NTH Tuyên
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học TH khoa học

NT NamPT LoanVP ThảoVT Minh

khoa học
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TT Tân
Tiếng Anh 3Tiếng Việt 2
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Kế toán Kinh tế
TCDN1 và QLMT

LT Uyên

Kế toán
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TT Hiên
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Kinh tế
VT MinhPK Quỳnh
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LT Hiệu
NT Liênlữ hành du lịch

D13MN
Văn học Cơ sởTiếng Việt

Giáo dục học

du lịch
VT Hường VT Hường

D13DL

Môi trường
và con người

NT Liên
LT Hiệu

Tiếng Anh 3

lữ hành
QTKD

CNXH
Khoa học

PT Xuân

AN Lý NTH NhungNT Thu PV Cường
trẻ em VHVNTiếng Anh 3

mầm non 1
(Quản lý trong GDMN ghép 
lớp C26MN - Tiết 4,5 chiều 

Thứ 2, Thứ 6)
NT Thịnh trẻ em LQTPVH

VTT Ngà
C27MN

Đồ chơi PP cho trẻ 

PTT Vân
với MTXQ

TTH Phương
NTM Hạnh
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Tiếng Việt CNMN
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NV Hiếu

Thứ 7Buổi 
Sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5

D12TH

VTN Ánh

VTD Thúy
hoạt động AN

D12MN

PP tổ chức 

MT và PPDH

MT ở TH
TV Hùng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TN - XH 2
MT ở THPPDH

Tiếng Việt ở TH2

BT Nhung

GDTC

PT Quỳnh

Kinh tếLuật KT Bảo hiểm Quản trị

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Buổi
Chiều

Kỹ năng Tư tưởng
NH Biên

lượngD12QTKD

Bảo hiểm
hoạt động KD

NTB Ngọc

Thứ 7Thứ 6Thứ 4Thứ 2

NT Hằng
Tư tưởng

Thuế
kinh tếD12KT

Phân tích Toán Địa lý 

PXL Đồng HCM
Anh văn
TMCB2

KTVN
ĐTT Hà

DT Dung

Các dân tộc

Thứ 3 Thứ 5

Kỹ thuật

PHÒNG ĐÀO TẠO - QLKH

Giáo dục MT

BTK Phụng
trong GDMN

Đánh giá

NTT Uyên
âm nhạc

NT Hằng PTT Thủy NT Huệ

PTT Vân

ĐH Lĩnh

ngôn ngữ
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PPDH Đánh giá trong

NTT Dung
biểu tượng toán

KDKS

Tư tưởng
HCM

PP hình thành

ở VN

PP hình thành

HT Hường
biểu tượng toán

VTT Ngà
SD trò chơi

âm nhạc

NT Hiền

HCM

PPDH toán

Ghép C27MN

ở TH 2

(Thực hành giải toán, Chữ 
viết và DHCV ghép lớp 
D11TH sáng Thứ 2, 3)

MT và PPDH

Sử dụng trò chơi

lượng

Văn hóa

NT Huệ

PV Cường
tạo hình cho TE

LTN Thùy

Quản trị
STVB

PT Trúc

BT Nguyên

TV Hùng

nhân lực

PP cho trẻ LQ

D12DL thuyết trình

NH BiênNTH Lý
Quản trị

D12MN

PTT Nhài

PV Cường
với MTXQâm nhạc ...

ĐTH Loan

ĐTH Loan
đọc kể diễn cảmHD Thúy

ĐTH Loan

với MTXQ

NTT Dung
Thủ công KT
và PPDHTCKT

ĐTH Loan

HD Thúy

HCM

NTT Nga

PP cho trẻ LQ

DLVN

PP tổ chức HĐ

Phương pháp

Tuyến điểm
DLVN

NT Thu BTK Phụng

QL trong GDMN

VT HồngVTD Thúy

C26TH

SD trò chơi

NTT Uyên

QL trong GDMN

Ghép C27MN

PP phát triển
cho trẻ MNC26MN

Du lịch

Tư tưởng

Tư tưởng
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PP NCKH
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VTT Ngà

Anh văn
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ĐTT HuyềnĐTT Huyền nhân lực
BT Nhung

Kinh tế

Thủ công KT

TACNTuyến điểm
ẩm thực

ĐTH Thu


